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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

# # 78 # # # # # 

    A. Phát triển vận động # # # 38 # # # # # 

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp 

(Thể dục sáng) 
# # # 11 # # # # # 

1 1 

Thực hiện đủ 

các bước của 

động tác hô hấp 

trong bài tập thể 

dục theo hướng 

dẫn 

Tập kết hợp 5 

động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dục 

Bài 1:  

- Hô hấp:  Trẻ 

thở ra, hít sau 

- Tay: 2 tay đưa 

ta truớc lên cao 

- Chân: Đứng 

khuỵu gối 

- Bụng: Đứng 

cúi về phía truớc 

- Bật: Bật tại 

chỗ 

  
Kh

ối 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
1 x TDS TDS TDS   

    
2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất 

trong vận động 
# # # # 21 # # # # # 

    * Vận động: đi # # # # 4 # # # # # 
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6 6 

Giữ được thăng 

bằng cơ thể khi 

thực hiện vận 

động đi trong 

đường hẹp 3m x 

0,2m, đi trong 

đường hẹp đầu 

đội túi cát 

Đi trong đường 

hẹp 3m x 0,2m 

Tiết học: Đi 

trong đường hẹp 

3m x 

0,2mTCVĐ: Đi 

trong đường hẹp 

Đi 
trong 
đường 
hẹp 
3mx 
0,2 

Kh

ối 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x   HĐH     

    
* Vận động: 

chạy 
# # # # # # 3 # # # # # 

    
* Vận động: 

bò, trườn, trèo 
# # # # # # 4 # # # # # 

    * Vận động: tung, ném, bắt # # # # 7 # # # # # 

    * Vận động: bật, nhảy # # # # # 3 # # # # # 

    
3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn 

tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt 
# # # # 6 # # # # # 

88 21 

Thực hiện được 

vận động xoay 

tròn cổ tay 

Xoay tròn cổ tay 
Trò chuyện:: 

Xoay tròn cổ tay 
  

Lớ

p 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x TDS TDS TDS   

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 40 # # # # # 

    
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích 

lợi của chúng đối với sức khỏe 
# # 35 # # # # # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-trong-duong-hep-3-4ttuoi/ctfull/20229/84163
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-trong-duong-hep-3-4ttuoi/ctfull/20229/84163
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-trong-duong-hep-3-4ttuoi/ctfull/20229/84163
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-trong-duong-hep-3-4ttuoi/ctfull/20229/84163
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-trong-duong-hep-3-4ttuoi/ctfull/20229/84163
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-di-trong-duong-hep-3-4ttuoi/ctfull/20229/84163
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## 35 

Trẻ được chăm 

sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng 

theo khoa học 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

một số món ăn 

dành cho trẻ- 

Một số chế độ ăn 

khi trẻ bị bệnh 

(táo bón, tiêu 

chảy, sốt, suy 

dinh dưỡng, thừa 

cân béo phì,…)- 

Hướng dẫn kỹ 

thuật sơ cứu 

thông thường 

Chủ đề : 

"TMN"- TC  

hướng dẫn PH 

cách nấu cháo 

hàu nấm đông 

cô-TC với PH 

vềvai trò của 

chất đạm với cơ 

thể- TC, hướng 

dẫn PH sơ cứu 

khi bị gãy tay 

ĐƯỜN
G LINK 
DINH 
DƯỠN
G.xlsx 

Lớ

p 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
3 x ĐTT ĐTT ĐTT   

    2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt   # 
Lớp 

học 
# 3 # # # # # 

140 37 

Bước đầu làm 

quen với các 

thao tác lau mặt. 

Biết lau mặt với 

sự giúp đỡ của 

người lớn 

Làm quen thao 

tác lau mặt 

Tiết học : Làm 

quen với thao 

tác rửa mặt. 

- Trò chơi: 

Những chú mèo 

rửa mặt 

Xem video thực 

hành làm quen 

thao tác rửa mặt 

Thực hành, ôn 

luyện: Làm 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

HĐH+V

S-AN 
HĐC VS-AN   

https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJa2DHHjpcrHyLrvY?e=IK4U6b
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quen thao tác 

lau mặt 

## 41 

Nhận diện đúng 

đồ dùng cá 

nhân 

Ký hiệu cá nhân 

Dạy trẻ nhận 

diện ký hiệu cá 

nhân 

Thực hành: 

Dạy trẻ nhận 

biết kí hiệu cá 

nhân 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

HĐC+H

ĐG 

HĐC+HĐ

G 

HĐC+H

ĐG 
  

    
3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn 

sức khỏe 
# # # # 1 # # # # # 

156 43 

Có một số hành 

vi tốt trong ăn 

uống khi được 

nhắc nhở 

Mời cô, mời bạn 

khi ăn 

Tiết học: Dạy 

trẻ mời cô, mời 

bạn khi ăn 

Thực hành dạy 

mời cô và bạn 

khi ăn 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x 

HĐH+V

S-AN 
VS-AN VS-AN   

Không đùa 

nghịch làm đổ 

vãi thức ăn 

Trò chuyện: 

Dạy trẻ không 

đùa nghịch làm 

đổ vãi thức ăn 

Thực hành: 

Giáo dục trẻ 

không đùa 

nghịch trong 

khi ăn 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x VS-AN VS-AN VS-AN   

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng 

tránh 
# # # # 1 # # # # # 
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175 50 

Nhận ra và biết 

tránh nơi nguy 

hiểm khi được 

nhắc nhở 

Một số khu vực 

nguy hiểm 

Trò chơi: Nhận 

biết phân biệt 

hành vi đúng-sai 

Quan sát, nhận 

biết qua tranh 

ảnh một số khu 

vực nguy hiểm, 

ô nhiễm như 

khu tập trung 

rác 

- Biết tránh 

những nơi nguy 

hiểm: Bể chứa 

nước, lan can, 

cầu thang… 

  
Lớ

p 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
  x 

HĐC+H

ĐG+HĐ

NT 

HĐC+HĐ

G+HĐNT 

HĐC+H

ĐG+HĐ

NT 

  

## 52 

Biết và thực 

hiện được một 

số quy tắc an 

toàn đơn giản 

Một số quy tắc an 

toàn đơn giản ( 

quy tắc đi lên 

xuống cầu thang, 

chờ người lớn 

đưa sang 

đường,…) 

Tiết học: Một số 

quy tắc an toàn 

khi đi lên xuống 

cầu thang,  

- Hướng dẫn trẻ 

1 số quy tắc: 

+ Đi lên xuống 

cầu thang đúng 

cách 

+ Không tự ý ra 

khỏi lớp 

  
Lớ

p 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Thể 

chất 
  x HĐNT HĐNT 

HĐH+H

ĐNT 
  

    
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN 

THỨC 
# # # # 41 # # # # # 
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    A. Khám phá khoa học # # # # 11 # # # # # 

    1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # 11 # # # # # 

57 17 

Quan tâm đến 

số lượng và biết 

đếm trên các đối 

tượng giống 

nhau, đếm đến 5 

và đếm theo khả 

năng 

Đếm trên đối 

tượng trong phạm 

vi 2 và đếm theo 

khả năng 

Tiết học: Đếm 

trên đối tượng 

trong phạm vi 2 

và đếm theo khả 

năng 

Trò chơi : Đếm 

trên đối tượng 

trong phạm vi 2 

và đếm theo khả 

năng 

TC: Nhặt theo 

yêu cầu số 

lượng của cô. 

đếm 
trên 
đối 
tuoeng
j trong 
PV2 

Lớ

p 

Lớp 

học 

Nhận 

thức 
1 x HĐNT HĐH   

  

  

Đếm trên đối 

tượng trong phạm 

vi 3 và đếm theo 

khả năng 

Tiết học: Đếm 

trên đối tượng 

trong phạm vi 3 

và đếm theo khả 

năngTrò chơi : 

Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 3 và 

đếm theo khả 

năng 

ĐẾM 
TRÊN 
ĐỐI 
TƯỢN
G 
TRON
G PV3 

Lớ

p 

Lớp 

học 

Nhận 

thức 
1 x HĐG   

HĐH+H

ĐG 

    
2. Xếp tương 

ứng 
# # # #   # 2 # # # # # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-2-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85205
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-2-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85205
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-2-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85205
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-2-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85205
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-2-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85205
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-2-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85205
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85203
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85203
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85203
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85203
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85203
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85203
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-dem-tren-doi-tuong-trong-pham-vi-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85203
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3. Sắp xếp theo 

quy tắc 
  # # # # # 1 # # # # # 

    C. Khám phá xã hội # # # # # 36 # # # # # 

    
1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non 

và cộng đồng 
# # # # 2 # # # # # 

112 31 

Nói được tên 

trường/lớp,  tên 

và công việc của 

cô giáo lớp 

mình khi được 

hỏi, trò chuyện 

Tên trường/lớp,  

tên và công việc 

của cô giáo 

Tiết học :Trò 

chuyện về lớp 

học của bé 

Trò chuyện: tên, 

trường lớp, công 

việc của cô giáo, 

bé hãy lựa chọn 

những công việc 

của cô giáo. 

Trò chuyện về 

các khu vực 

trong trường 

  
Lớ

p 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Nhận 

thức 
  x 

HĐH+H

ĐG+HĐ

NT 

      

115 32 

Nói được tên 

các bạn, đồ 

dùng đồ chơi 

của lớp, các 

hoạt động của 

trẻ ở trường khi 

được hỏi, trò 

chuyện 

Tên các bạn,  các 

hoạt động của trẻ 

ở trường 

Tiết học: Trò 

chuyện về tên 

các bạn trong 

lớp béTC: Bé 

hãy lựa chọn 

những hoạt 

động của bé tại 

trường lớp. Xem 

video hình ảnh 

về các hoạt 

động của các 

  
Lớ

p 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Nhận 

thức 
  x 

HĐH+H

ĐG+HĐ

NT 

HĐNT HĐNT   
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bạn tại trường, 

lớp. Chọn đồ 

cho cô giáoTC: 

Quan sát hoạt 

động của các bé 

tại sân trường  

Tên, đồ dùng đồ 

chơi của lớp,  

Tiết học: Tìm 

hiểu về đèn lồng 

Trò chuyện đồ 

dùng đồ chơi 

của lớp, 

Trò chuyện :Tên 

các bạn, các 

hoạt động của 

trẻ ở trường, trò 

chuyện về đồ 

dùng đồ chơi 

ngoài trười. 

  
Lớ

p 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

Nhận 

thức 
  x HĐNT 

HĐH+H

ĐG+HĐ

NT 

HĐNT   

    4.Môi trường # # # # 0 # # # # # 

    
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ 
# # # # 23 # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 8 # # # # # 

9 4 

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù 

hợp với độ tuổi 

Nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc chủ đề 

:"Trường mầm 

non" 

Tiết học:  Vì sao 

bé Huy nín 

khóc.Nghe 

truyện: Mèo con 

đi học, Đôi bạn 

TRUYỆ
N CHỦ 
ĐỀ 
TRƯỜ
NG 

Lớ

p 

Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 
1 x 

HĐH+H

ĐC 
      

https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
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chú 

về 

các 

điều 

chỉn

h 

khác  

TM

N 
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và chủ đề thực 

hiện 

thân, Ba người 

bạn 
MẦM 
NON 

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 15 # # # # # 

27 12 

Có khả năng 

đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi và 

chủ đề thực 

hiện. Có khả 

năng đọc biểu 

cảm bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao  

chủ đề  : "Trường 

mầm non" 

Tiết học: ,  Lồng 

đèn; bé ơi nhớ 

nhé,  

Đọc thơ trẻ nghe 

: Bé đến lớp, 

Mèo con đi học, 

Bé không khóc 

nữa,Bé yêu 

trăng, Bạn mớ 

THƠ 
CHỦ 
ĐỀ 
TRƯỜ
NG 
MÀM 
NON 

Lớ

p 

Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 
2 x   

HĐH+H

ĐC 

HĐH+H

ĐC 
  

    

C. Làm quen 

với việc đọc - 

viết 

  # # # # # 0 # # # # # 

44 18 

Biết đề nghị 

người khác đọc 

sách cho nghe, 

tự giở sách xem 

tranh.  

Tiếp xúc với chữ, 

sách, truyện 

Trò chơi: Trẻ 

được tiếp xúc 

với chữ, sách, 

truyện 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 
  x HĐC HĐG HĐG   

55 22 

Có khả năng 

nhận biết một số 

kí hiệu thông 

thường, gần gũi 

Làm quen với 

một số kí hiệu 

thông thường ở 

gia đình, trường 

lớp 

Trò chuyện: 

Làm quen với 

một số kí hiệu 

thông thường ở 

  
Lớ

p 

Lớp 

học

+ 

ngo

Ngôn 

ngữ 
  x HĐNT HĐNT HĐNT   

https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
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gia đình, trường 

lớp 

ài 

trời 

    IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # 8 # # # # # 

    A. Phát triển tình cảm # # # # 5 # # # # # 

    1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # 1 # # # # # 

    2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # 3 # # # # # 

17 4 

Cố gắng thực 

hiện công việc 

đơn giản được 

giao 

Xếp dọn đồ dùng 

đồ chơi 

Tiết học: Trẻ 

biết xếp dọn đồ 

dùng đồ chơi 

TC: Lau dọn giá 

góc 

THU 
DỌN 
ĐỒ 
CHƠI 

Lớ

p 

Lớp 

học 

TCK

NXH 
1 x 

HĐH+H

ĐC 
HĐG 

HĐC+H

ĐG 
  

    
3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con 

người, sự vật, hiện tượng xung quanh 
# # # # 1 # # # # # 

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 3 # # # # # 

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # 1 # # # # # 

37 9 

Thực hiện được 

một số quy định 

ở lớp, gia đình 

và nơi công 

cộng phù hợp độ 

tuổi 

Một số quy định ở 

lớp và gia đình và 

nơi công cộng 

Tiết học: Kĩ 

năng  an toàn 

khi chơi đồ 

chơi. 

TC: Cất đồ dùng 

đúng nơi quy 

định , Xếp dép 

nên giá gọn 

gàng , nhặt rác 

bỏ vào thùng rác   

Lớ

p 

Lớp 

học

+ 

ngo

ài 

trời 

TCK

NXH 
  x HĐNT HĐNT 

HĐH+H

ĐNT 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-thu-don-do-choi-do-tuoi3-4t/ctfull/20229/85195
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-thu-don-do-choi-do-tuoi3-4t/ctfull/20229/85195
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-thu-don-do-choi-do-tuoi3-4t/ctfull/20229/85195
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-thu-don-do-choi-do-tuoi3-4t/ctfull/20229/85195
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, đi theo hàng , 

xếp theo thứ tự . 

    
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM 

MỸ 
# # # # 36 # # # # # 

    
A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của 

thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 
# # # # 0 # # # # # 

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động 

tạo hình 
# # # # 21 # # # # # 

10 5 

Biết hát tự 

nhiên, hát được 

theo giai điệu 

bài hát quen 

thuộc 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca bài 

hát chủ đề : 

"Trường mầm 

non" 

Tiết học:phích 

nước, Truờng 

chúng cháu là 

truờng mầm 

nonÔn luyện 

LQVĐ: Cháu đi 

mẫu giáo, Vui 

đến truờng, 

Truờng chúng 

cháu là truờng 

mầm non,Rước 

đèn dưới trăng, 

phích nước 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x HĐC HĐH 
HĐH+H

ĐC 
  

13 6 

Có khả năng 

vận động theo 

nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc 

(vỗ tay theo 

Vận động đơn 

giản theo nhịp 

điệu thuộc chủ đề 

: "Trường mầm 

non" 

Tiết học : Rước 

đèn tháng 8 

Ôn luyện:Vui 

trung thu,Cháu 

đi mẫu giáo, Vui 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 
HĐH+H

ĐC 
HĐC HĐC   
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phách, nhịp, vận 

động minh họa) 

đến truờng, 

Rươc đèn dưới 

trăng, Truờng 

chúng cháu là 

truờng mầm non 

16 7 

Biết tô màu 

trong hình rỗng 

không chờm ra 

ngoài 

Tô màu hình vẽ 

chủ đề : "Trường 

mầm non" 

Tiết học : Tô 

màu cái kéo 

TC:Tô mầu 

trường mầm 

non, tô màu đồ 

dùng đồ chơi 

trong lớp, Tô 

màu chùm bóng 

bay, Tô màu 

vòng tặng bạn  

TÔ 
MÀU 
CHÙM 
BÓNG 
BAY 

Lớ

p 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x HĐG   HĐH   

17 8 

Biết vẽ các nét 

thẳng, xiên, 

ngang để tạo 

thành bức tranh 

đơn giản 

Sử dụng một số 

kỹ năng vẽ nét 

thẳng, xiên, 

ngang để tạo 

thành bức tranh 

đơn giản chủ đề : 

"Trường mầm 

non" 

Tiết học: Vẽ  

quả bóng 

(M)Trò chơi: Vẽ 

đường đi tới lớp, 

Vẽ con lật đật, 

Vẽ vòng tặng 

bạn 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x HĐH       

20 9 

Biết xé theo dải, 

xé vụn và dán 

thành sản phẩm 

đơn giản 

Xé theo dải, xé 

vụn và dán thành 

sản phẩm đơn 

giản chủ đề : 

TC: Xé dây xúc 

xích, Xé dán của 

bóng, xé dán đồ 

dùng đồ chơi 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG   HĐG   

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-to-mau-chum-bong-bay/ct/20229/84181
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-to-mau-chum-bong-bay/ct/20229/84181
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-to-mau-chum-bong-bay/ct/20229/84181
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-to-mau-chum-bong-bay/ct/20229/84181
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4t-to-mau-chum-bong-bay/ct/20229/84181
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Đ
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PP 
CĐ: TRƯỜNG MẦM NON  

Ghi 

chú 

về 

các 

điều 

chỉn

h 

khác  

TM

N 
N1 N 2 N 3 

3T 
Lớp của 

bé 

Đèn 

Lồng 

An toàn 

khi chơi 

đồ chơi 

. 

Từ 

6/09 

đến 

28/9     Mục tiêu         

"Trường mầm 

non"  

23 10 

Biết lăn dọc, 

xoay tròn, ấn dẹt 

đất nặn để tạo 

thành các sản 

phẩm có 1 khối 

hoặc 2 khối 

 Lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo thành 

sp theo chủ đề : 

"Trường mầm 

non" 

 

Trò chơi:: Nặn 

vòng tặng bạn, 

nặn bánh trung 

thu 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐC HĐG     

31 13 

Biết nhận xét 

các sản phẩm 

tạo hình 

Biết nhận xét các 

sản phẩm tạo hình 

Nhận xét sản 

phẩm tạo hình 
  

Lớ

p 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐG       

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động 

nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 15 # # # # # 

40 15 

Biết sử dụng các 

nguyên vật liệu 

tạo hình để tạo 

ra sản phẩm. 

Làm đồ chơi: 

Trường mầm non 

Tiết học: Làm 

đèn lồngTC: 

Làm đèn lồng, 

làm đèn ông 

sao, làm bánh 

trung thu 

  
Lớ

p 

Lớp 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x   
HĐH+H

ĐC 
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Chia theo hoạt 

động trong chế 

độ sinh hoạt 

 Chia theo chế 

độ sinh hoạt 

  

  

  

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ 

VÀO CHỦ ĐỀ 
    38 29 30   

Trong đó:       

*Đón trả trẻ   1 1 1  

                                      *Thể dục sáng   2 2 2  

*Hoạt động góc   8 6 6  
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PP 
CĐ: TRƯỜNG MẦM NON  

Ghi 

chú 

về 

các 

điều 

chỉn

h 

khác  

TM

N 
N1 N 2 N 3 

3T 
Lớp của 

bé 

Đèn 

Lồng 

An toàn 

khi chơi 

đồ chơi 

. 

Từ 

6/09 

đến 

28/9     Mục tiêu         

*Hoạt động ngoài trời   8 6 6  

*Vệ sinh - ăn ngủ   3 2 3  

*Hoạt động chiều   8 6 6  

* Thăm quan dã ngoại   0 0 0  

*Lễ hội   0 0 0  

TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC   8 6 6  

Trong đó:               

* Giờ thể chất      2 1 1   

*Giờ nhận thức      2 2 1   

Giờ ngôn ngữ   1 1 1  

Giờ TC-KNXH   1 0 1  

Giờ thẩm mỹ   2 2 2  

 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 

có) 

Lớp của bé 1 Từ ngày 06/09-> 14/09/2024 Đào Thị Luyến  

Đèn lồng 01 Từ ngày: 13 - 17/9/2021 Đào Thị Núi  

An toàn khi chơi đồ chơi 01 Từ ngày: 27 - 01/10/2021 Đào Thị Luyến  



III. CHUẨN BỊ 

Người thực hiện  

Nhánh 1 “Lớp của bé” 

 

 

Nhánh 2 : Đèn lồng 

 

Nhánh 3 : An toàn khi chơi 

đồ chơi 

Giáo viên Chuẩn bị:  

- Tranh ảnh, con rối minh hoạ cho nội 

dung câu truyện  

Tranh ảnh, lô tô cô giáo và các bạn 

- Mô hình đồ chơi sáng tạo 

Chuẩn bị: 

- Mặt nạ, mũ múa  

- Tranh ảnh, lô tô để trẻ nhận biết và 

đếm đến 3 

- Tranh ảnh, con rối minh hoạ cho nội 

dung bài thơ 

- Nguyên học liệu để trẻ trang trí đồ 

chơi trung thu 

Chuẩn bị: 

- Cổng chui 

- Mô hình đồ dùng đồ chơi 

trong lớp 

- Tranh cung cấp kiến nơi an 

toàn và không an toàn trong 

trường mầm non 

- Tranh ảnh, con rối minh hoạ 

cho nội dung bài thơ 

Nhà trường -  Sinh hoạt chuyên môn với giáo viên 

để trao đổi bàn bạc về chủ đề. 

- Đăng ảnh, video trên fanpace 

“Trường mầm non ......” về  hình ảnh 

ngày hội đến trường của bé, Bé vui tết 

trung thu của các lớp.  

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh 

truyện thơ theo nội dung chủ đề 

- Cơ sở vật chất, môi trường bên 

ngoài cho trẻ hoạt động 

- Đăng ảnh, video trên fanpace 

“Trường mầm non Cổ Am” về  hình 

ảnh Bé vui tết trung thu của các lớp.  

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, tranh ảnh 

truyện thơ theo nội dung chủ đề “ Đèn 

ông sao” 

- Cơ sở vật chất, môi trường bên 

ngoài cho trẻ hoạt động 

- Đăng ảnh, video trên fanpace 

“Trường mầm non Cổ Am” về  

hình ảnh “An toàn khi chơi đồ 

chơi”  

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh truyện thơ theo nội 

dung chủ đề “An toàn khi chơi 

đồ chơi”  

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động 



Phụ huynh - Hướng dẫn trẻ: Cất dép lên giá, cất 

ba lô đúng ngăn cá nhân, gắn ảnh khi 

đến lớp và khi được bố mẹ đón. 

- Sưu tầm ủng hộ lớp tranh ảnh, bìa 

lịch, sách sách truyện về trường 

mầm non, hình ảnh trẻ đến lớp…. 

- Ủng hộ lớp 1 số đồ chơi trung thu 

- Kết hợp cùng giáo viên trang trí gian 

hàng trung thu  

- Ủng hộ  hộp giấy, chai, lọ để trẻ 

làm đồ chơi sáng tạo như: Đèn lồng, 

trống, mặt lạ... 

- Cho trẻ đi học đầy đủ, đúng 

giờ và mặc đồng phục theo các 

ngày đã quy định 

- Sưu tầm tranh ảnh phụ huynh 

chụp được khi con đi cầu 

thang, chơi đồ chơi ngoài trời... 

 

Trẻ - Tham gia sưu tầm nguyên học liệu 

cùng cô và bố mẹ. 

- Thực hành: Cất ba lô, cất dép lên giá 

để nhớ kí hiệu cá nhân của mình 

- Ngoan ngoãn, lễ phép 

- Trẻ cùng cô trang trí lớp, chuẩn bị 

mâm cỗ trung thu 

- Thực hiện nhiệm vụ: Mang đèn ông 

sao, mặt lạ đến lớp để vui trung thu 

cùng các bạn 

- Tham gia sưu tầm nguyên học 

liệu cùng cô và bố mẹ. 

- Sưu tầm tranh ảnh để làm 

album về một số đồ chơi trong 

lớp 

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

*  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

Nhánh 1 “Lớp của bé”: 

- TC  hướng dẫn PH cách nấu cháo hàu nấm đông cô 

-TC với PH vềvai trò của chất đạm với cơ thể 

- TC, hướng dẫn PH sơ cứu khi bị gãy tay. 

Nhánh 2 “Đèn lồng” 

 



- TC  hướng dẫn PH cách nấu cháo hàu nấm đông cô 

-TC với PH vềvai trò của chất đạm với cơ thể 

- TC, hướng dẫn PH sơ cứu khi bị gãy tay 

Nhánh 3 .” An toàn khi chơi đồ chơi: 

TC  hướng dẫn PH cách nấu cháo hàu nấm đông cô 

-TC với PH vềvai trò của chất đạm với cơ thể 

- TC, hướng dẫn PH sơ cứu khi bị gãy tay  

 

2. Thể dục sáng 

 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi (Thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, nhanh, 

chậm). 

2. Trọng động: 

Bài 1:  

- Hô hấp:  Trẻ thở ra, hít sau 

- Tay: 2 tay đưa ta truớc lên cao 

- Chân: Đứng khuỵu gối 

- Bụng: Đứng cúi về phía truớc 

- Bật: Bật tại chỗ  

3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

 

3. Hoạt động học 



Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

Nhánh 1 

Lớp học 

của bé 

 

 

Nghỉ ngày 2-9    

       Ngày  

06/09/2024 

Lĩnh vực: PTTC 

Thao tác Rửa mặt  

Ngày 7/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Trò chuyện về 

lớp học của bé 

Tuần I 

Ngày 

09/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Mời cô và bạn 

khi ăn 

 

Ngày 

10/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Vẽ quả bóng 

(M) 

Ngày 

11/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Trò chuyện về 

tên các bạn 

trong lớp bé 

Ngày 

12/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTNN 

KCTN: “vì sao 

bé huy ním 

khóc” 

 

Ngày 13/09/2024 

Lĩnh vực:  

PTTM 

 KNCH: Trường 

chúng cháu là 

trường mầm non 

HN: Vui đến 

trường 

TCAN: Đoán tên 

bạn hát) 

Ngày 

14/09/2024 

Lĩnh vực:  

PTTCKNXH 

Trẻ biết xếp dọn 

ĐDĐC 

 

 

Nhánh 2 

 

Ngày 

16/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Thơ: 

Ngày 

17/09/2024 

Lĩnh vực:  

PTNT 

Tìm hiểu về 

đèn lồng  

Ngày 

18/09/2024 

Lĩnh vực:  

PTTM 

Làm đèn lồng 

(M) 

Ngày 

19/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTTC 

VĐCB: Đi trong  

đuờng hẹp 

Ngày  

20/09/2024 

Lĩnh vực: PTNT 

Đếm trong phạm 

vi 2 

 

Ngày 

21/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTTM 

*KNCH: rước 

đèn tháng 8 

Tuần 

II 



 

4. Hoạt động ngoài trời 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
 

Thứ 6 
Thứ 7 

Ghi 

chú 

 

Ngày  

02/09/2024 

 

Ngày  

03/09/2024 

 

Ngày 

04/09/2024 

Ngày  

05/09/2024 

 

Ngày  

06/09/2024 

 

Ngày  

07/09/2024 

 

 

“Lồng đèn ” 

(DTĐTT) 

 

  *NH: thùng tha 

thùng thình 

*TCVĐ: Gõ 

theo tiết tấu 

 

Nhánh 3 

 

Ngày 

23/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Dạy trẻ phòng 

an toàn khi đi 

lên xuống cầu 

thang 

Ngày 

24/09/2024 

Lĩnh vực:  

PTTM 

DH : Phích 

nước 

HN: Không mở 

cửa cho người 

lạ 

TCAN:Tai ai 

tinh  

Ngày 

25/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tô màu cái kéo 

(M) 

 

Ngày 

26/09/2024 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Thơ: “Bé ơi nhớ 

nhé”  (DTĐTT) 

 

Ngày 

27/09/2024 

Lĩnh vực: PTNT 

Đếm trong phạm 

vi 3 

 

Ngày 

28/09/2024 

Lĩnh vực:  

PTTCKNXH 

 

Dạy trẻ kĩ năng 

an toàn khi chơi 

đồ chơi 

Tuần 

III 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nhánh 

1 

    

- Q/S: Thời tiết  

- - TCVĐ: nhặt 

số lượng đúng 

theo yêu cầu 

của cô 

- Chơi tự do. 

- Khu vui chơi 

số 1: Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các 

vật liệu thiên 

nhiên 

- Quan sát các 

bạn trong sân 

trường 

- TCVĐ: mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do. 

- Khu vui chơi số 

4: Khu khám phá 

nước, đất, cát, sỏi 

, đá..... 

 

 

Ngày  

09/09/2024 

 

Ngày  

10/09/2024 

 

Ngày 

11/09/2024 

Ngày  

12/09/2024 

 

Ngày  

13/09/2024 

 

Ngày  

14/09/2024 

 

- Làm quen kí hiệu 

thông thường trong 

lớp. 

- TCVĐ: Rồng rắn 

nên mây 

- Chơi tự do: Khu 

vui chơi số 1: Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

Thực hành nhặt 

rác bỏ vào thùng 

- TCVĐ: TCVĐ: 

Làm theo tín 

hiệu 

- Chơi tự do. 

Khu vui chơi số 

2: Chơi giao 

thông, sân bóng, 

- Q/S hướng dẫn 

trẻ đi lên xuống 

cầu thang 

- TCVĐ: Về đúng 

nhà 

 

- Chơi tự do : 

Khu vui chơi số 

4: Khu khám 

- QS: Quan sát 

nhận biết trò 

chuyện khu vực 

nguy hiểm ( lan 

can) 

- TCVĐ: TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

- Chơi tự do. 

Trò chuyện đồ 

dùng đồ chơi 

của lớp, 

-  TCVĐ: nhảy 

tiếp sức 

- Chơi tự do. 

Khu vui chơi 

số 2: Chơi giao 

thông, sân 

Quan sát : Khu 

vườn rau muống 

- TCVĐ: Chuyển 

nước 

- Chơi tự do. 

Khu vui chơi số 

2: Chơi giao 

thông, sân bóng, 



chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

các trò chơi vận 

động 

 

phá nước, đất, 

cát, sỏi , đá..... 

 

Khu vui chơi số 3: 

Khu vực chơi 

chăm sóc cây và 

chăm sóc con vật 

nuôi 

bóng, các trò 

chơi vận động 

 

các trò chơi vận 

động 

 

Nhánh 

2 

Ngày  

16/09/2024 

Quan sát thời tiết 

TCVĐ:Trời nắng 

trời mưa 

- Chơi tự do. 

Khu vui chơi số 2: 

Chơi giao thông, 

sân bóng, các trò 

chơi vận động 

 

Ngày  

17/09/2024 

- Làm quen kí 

hiệu thông 

thường trong 

trường. 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự do. 

Khu vui chơi số 

3: Khu vực chơi 

chăm sóc cây và 

chăm sóc con 

vật nuôi 

Ngày 

18/09/2024 

Trò chuyện về 

việc xếp hàng 

khi đi ra ngoài 

-TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

-Chơi tự do: 

Khu vui chơi số 

5: Đồ chơi ngoài 

trời, một số trò 

chơi dân gian và 

khám phá không 

khí, ánh sáng... 

Ngày  

19/09/2024 

Khảo sát chất liệu 

làm đèn lồng 

-TCVĐ:Nhảy tiếp 

sức 

- Chơi tự do: Khu 

vui chơi số 1: Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

 

Ngày  

20/09/2024 

- QS: Quan sát 

nhận biết trò 

chuyện khu 

vực nguy hiểm 

( cầu thang) 

- TCVĐ: kéo 

co 

- Chơi tự do. 

Khu vui chơi 

số 3: Khu vực 

chơi chăm sóc 

cây và chăm 

sóc con vật 

nuôi 

Ngày  

21/09/2024 

- Q/S hướng dẫn 

trẻ không tự ý ra 

khỏi lớp 

- TCVĐ: Chuyển 

nước 

-Chơi tự doKhu 

vui chơi số 5: Đồ 

chơi ngoài trời, 

một số trò chơi 

dân gian và khám 

phá không khí, 

ánh sáng... 

 

 

 

Nhánh 

3 

Ngày  

23/09/2024 

Ngày  

24/09/2024 

Quan sát cây 

xoài 

Ngày 

25/09/2024 

- Quan sát đu 

quay  

Ngày  

26/09/2024 

Ngày  

27/09/2024 

- QS: Quan sát 

nhận biết trò 

Ngày  

28/09/2024 

 



- Làm quen kí hiệu 

thông thường trong 

trường. 

TCVĐ: TCVĐ: Ai 

nhanh hơn  

- Chơi tự do. 

Khu vui chơi số 3: 

Khu vực chơi 

chăm sóc cây và 

chăm sóc con vật 

nuôi 

 

- TCVĐ: 

Chuyển nước 

- Chơi tự do. 

Khu vui chơi số 

2: Chơi giao 

thông, sân bóng, 

các trò chơi vận 

động 

 

 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- Chơi tự do: 

Khu vui chơi số 

1: Chơi khám 

phá âm thanh, 

tạo hình chơi với 

các vật liệu thiên 

nhiên 

 

 

Trò chuyện về việc 

xếp hàng theo thứ 

tự 

-TCVĐ: Nhảy tiếp 

sức 

- Chơi tự do: Khu 

vui chơi số 4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi, đá..... 

 

 

chuyện khu vực 

nguy hiểm (bể 

chứa nước) 

-TCVĐ: kéo co 

 

-Chơi tự do 

Khu vui chơi 

số 5: Đồ chơi 

ngoài trời, một 

số trò chơi dân 

gian và khám 

phá không khí, 

ánh sáng... 

Quan sát trò 

chuyện về việc đi 

theo hàng 

- TCVĐ: Ai 

nhanh hơn 

- Chơi tự do: Khu 

vui chơi số 1: 

Chơi khám phá 

âm thanh, tạo 

hình chơi với các 

vật liệu thiên 

nhiên 

 

 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú 

* Nhánh 1: Lớp học của bé 

 Trò chơi: Những chú mèo rửa mặt 

Xem video thực hành làm quen thao tác rửa mặt 

Thực hành, ôn luyện: Làm quen thao tác lau mặt 

Trò chuyện: Dạy trẻ không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn 

Thực hành: Giáo dục trẻ không đùa nghịch trong khi ăn 

* Nhánh 2: Đèn lồng 

 



Trò chơi: Những chú mèo rửa mặt 

Trò chuyện: Dạy trẻ không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn 

Thực hành: Giáo dục trẻ không đùa nghịch trong khi ăn 

* Nhánh 3 :“An toàn khi chơi đồ chơi”  

Trò chơi: Những chú mèo rửa mặt 

Trò chuyện: Dạy trẻ không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn 

Thực hành: Giáo dục trẻ không đùa nghịch trong khi ăn 

 

6. Hoạt động chiều 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

 

 

 

Nhánh 

1 

Ngày  

02/09/2024 

 

Ngày  

03/09/2024 

 

Ngày  

04/09/2024 

Ngày  

05/09/2024 

 

Ngày  

06/09/2024 

 

Ngày  

07/09/2024 

 

 
    

Ôn luyện vận 

động theo bài hát  

Theo chủ đề 

- VSTT 

 

Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

Ngày  

09/09/2024 

 

Ngày  

10/09/2024 

 

Ngày  

11/09/2024 

Ngày  

12/09/2024 

 

Ngày  

13/09/2024 

 

Ngày  

14/09/2024 

 



TC phân biệt hành 

vi đúng-sai trong 

lớp học 

- Chơi góc 

- VSTT 

Thực hành: lau dọn 

giá góc 

- VSTT 

Ôn nhận biết kí 

hiệu khăn 

- Chơi góc 

- VSTT 

Kể lại truyện : 

Vì sao bé huy 

lại khóc 

- VSTT 

Ôn bài hát về chủ 

đề 

- Chơi góc 

- VSTT 

- Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

Nhánh 

2 

Ngày  

16/09/2024 

Ngày  

17/09/2024 

Ngày  

18/09/2024 

Ngày  

19/09/2024 

 

Ngày  

20/09/2024 

Ngày  

21/09/2024 

 

Ôn lại bài thơ 

“Đèn lồng” 

- VSTT  

 

TC nhận biết khu 

vực nguy hiểm 

- VSTT 

Ôn trẻ nhận 

biết kí hiệu cốc 

- Chơi góc 

- VSTT 

Ôn làm quen 

thao tác rửa 

mặt 

- Chơi góc 

- VSTT 

Vận động bài hát 

theo chủ đề 

- VSTT 

 

Làm đồ chơi theo 

chủ đề 

- Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan- NX cuối 

tuần 

 

Nhánh 

3 

Ngày  

23/09/2024 

 

Ngày  

24/09/2024 

Ngày 

25/09/2024 

 

Ngày  

26/09/2024 

 

Ngày  

27/09/2024 

 

Ngày  

28/09/2024 

 

 

Ôn trẻ nhận biết 

kí hiệu tủ cá nhân  

- Chơi góc 

- VSTT 

Vận động bài hát 

theo chủ đề 

- VSTT 

TC phân biệt 

hành vi đúng-sai 

trong ngoài lớp 

học 

- VSTT 

Ôn lại bài thơ 

theo chủ đề 

- Chơi góc 

- VSTT 

Thực hành: lau 

dọn giá góc 

- VSTT 

 

- Hát và Liên hoan 

VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần 

 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc chơi Tên 

nhánh 

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

Chuẩn bị 



1 
Góc phân 

vai 
Nấu ăn 

Nhánh 1  

 Lớp của 

bé 

 

 

- Bước đầu tập làm các thao 

tác đơn giản như mặc trang 

phục phù hợp khi nấu ăn 

-Trẻ vào góc chơi 

+ Đeo tạp dề, đội mũ 

- Chơi xong trẻ thu dọn, sắp 

xếp góc chơi gọn gàng đúng 

nơi quy định. 

Đồ dùng: Tạp dề, mũ, menu các 

món ăn hàng ngày. 

- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, 

đũa, dao, thớt, máy xay sinh tố, 

ống để giấy, đũa, thìa, lọ súp, dầu 

ăn, muối, bột ngọt, khăn trải bàn.    

- Một số món: Mực, tôm, cua, 

cá,ăn rau - củ - quả và bảng giá 

các mặt hàng 

Nhánh 2 

Đèn lồng 

- Biết đi chợ mua đồ về  Trẻ vào góc chơi 

+ Đeo tạp dề, đội mũ 

+ Mua  bày mâm cỗ ngày 

trung thu  

 

. - Một số loại bánh ngọt: bánh 

nướng, bánh dẻo, mứt sen 

 

Nhánh 3  

An toàn 

khi chơi 

đồ chơi 

Biết bày và giới thiệu các 

món ăn, trang trí bàn ăn, 

biết mời chào khi ăn. 

Trẻ vào góc chơi 

+ Đeo tạp dề, đội mũ 

 

+ Chào mời trước khi ăn 

Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, đũa, 

dao, thớt, máy xay sinh tố, ống để 

giấy, đũa, thìa, lọ súp, dầu ăn, 

muối, bột ngọt, khăn trải bàn.    

- Một số món: Mực, tôm, cua, 

cá,ăn rau - củ - quả và bảng giá 

các mặt hàng 



- Tranh minh hoạ các bước nhặt 

rau muống; Các bước gọt, rửa , 

bổ táo 

Bán 

hàng 

 

Nhánh 1  

Lớp của 

bé 
- Biết bày bán các mặt 

hàng phục vụ cho khách 

 

Thực hiện: 

+ Sắp xếp, lau dọn và bày 

hàng  

+ Cài bảng giá với các mặt 

hàng cần bán.. 

+ Thu cất đồ chơi vào các 

thùng đựng kí hiệu, nhãn 

mác 

- Mô hình đồ dùng đồ chơi như: 

Bút, thước kẻ, quyển sách   - Mô 

hình: đu quay, cầu trượt, xích đu  

 

Nhánh 2 

Đèn lồng 

-Biết chào khách mua hàng 

- Trẻ biết chủ động sử dụng 

các từ biểu thị sự lễ phép:  “ 

phù hợp với tình huống 

giao tiếp. 

 

- Giới thiệu các bạn gái nơ 

con thỏ có đèn nhấp nháy 

- Giới thiệu một số loại 

bánh nướng, bánh dẻo 

- Mô hình sư tử, trống, mặt  nạ, 

đèn ông sao 

- Một số loại bánh: bánh nướng, 

bánh dẻo ... làm bằng vỏ hộp, lõi 

giấy  

Nhánh 3. 

 An toàn 

khi chơi 

đồ chơi 

Biết trả lời và đặt các câu 

hỏi: “Cái gì đây”; “Bao 

nhiêu”... 

- Biết bày hàng, giới thiệu 

các mặt hàng mới. Lấy 

- Bán đồ chơi tự tạo do cô 

và trẻ cùng làm: quần áo, 

giày dép, mũ, cặp sách, bút 

chì, thước kẻ, quyển sách... 

- Mô hình: đu quay, cầu trượt, 

xích đu  

- Mô hình đồ dùng đồ chơi như: 

Bút, thước kẻ, quyển sách    



đúng hàng cho khách và 

nói đúng giá tiền. 

- Biết cách sắp xếp bày và 

dọn hàng gọn gàng trước 

và sau khi bán hàng. 

2 
Góc Xây 

dựng 
 

Nhánh 1 

Lớp  của 

bé 

- Xây dựng: Lớp học của bé 

 

Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

 

- Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, cầu trượt, xích đu, bộ 

lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

Nhánh 2 

Đèn lồng 
-Xây dựng: Trại trung thu 

Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Trẻ giao tiếp giữa các vai 

chơi, cùng nhau hoàn thành 

công trình xây dựng. 

- Mẫu tranh gợi ý về mô hình 

Sân khấu trung thu.                                                   

- Đồ phụ trợ: Đầu sư tử, đèn ông 

sao... 



Nhánh 3. 

An toàn 

khi chơi 

đồ chơi 

 

 

- Xây dựng: Trường mầm 

non.... 

 

Trẻ thỏa thuận phân công 

công việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác 

chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, 

hàng rào,  

- Trẻ giao tiếp giữa các vai 

chơi, cùng nhau hoàn thành 

công trình xây dựng 

Khối xây dựng: Hàng rào, cây 

xanh, gạch, cầu trượt, xích đu, bộ 

lắp ghép nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công trình 

phù hợp với từng trò chơi. 

3 

 

Góc 

Học tập 

Góc 

sách 

Nhánh 1 

Lớp của 

bé 

Trẻ biết cách cầm, lật mở  

sách truyện, thơ. 

- Xem album, hoàn thành 

album theo chủ đề nhánh 

- Trẻ về góc chơi và thể hiện 

vai chơi theo ý thích 

Xem tranh về tình bạn, hành 

vi ứng xử với bạn, giữ gìn vệ 

sinh lớp học 

 - Xem tranh về đồ dùng đồ 

chơi lớp học. 

 - Nghe kể truyện về lớp học 

qua máy tính 

- Bộ sưu tập, các loại album theo 

chủ đề Trường mầm non 

- Bộ sưu tập về:  

+ Cô giáo và các bạn 

+ Đồ dùng lớp em 

+ Những điều bé nên biết 

 

Nhánh 2 

Đèn lồng 

Trẻ biết cách cầm, lật mở  

sách truyện, thơ. 

Trẻ biết nhìn vào tranh 

minh họa và gọi tên các 

nhân vật trong tranh. 

-Trẻ về góc chơi và thể hiện 

vai chơi theo ý thích 

- Xem album, hoàn thành 

album theo chủ đề nhánh 

 

- Tranh liên hoàn về  

+ Cô giáo, các bạn 

+ Các hoạt động trong ngày trung 

thu 



-  + Đồ dùng đồ chơi trong lớp 

Nhánh 3 

An toàn 

khi chơi 

đồ chơi 

 

Trẻ biết cách cầm, lật mở  

sách truyện, thơ. 

Trẻ biết nhìn vào tranh 

minh họa và gọi tên các 

nhân vật trong tranh 

Biết sử dụng ngôn ngữ của 

mình kể chuyện theo tranh 

dưới sự hướng dẫn, giúp đỡ 

của cô, biết hợp tác cùng 

bạn để kể lại một câu 

chuyện đơn giản theo 

tranh........... 

- Nhắc lại được một số câu 

theo mẫu 

- Trả lời được 1 số câu hỏi 

đàm thoại 

Nếu không đi học, Bài học đầu 

tiên của gấu con 

Gà tơ đi học 

Bạn mới 

+ Một số loại rối: Rối dây, rối 

que, rối hộp... 

Góc 

khám 

phá 

 

 

Nhánh 1 

Lớp  của 

bé 

 

 

- Trẻ biết tên lớp mẫu giáo, 

tên và công việc của cô 

giáo 

- Biết tô nối đúng số lượng 

theo yêu cầu 

Biết phân biệt hành vi đúng 

sai khi sử dụng đồ chơi 

-Phân biệt đồ dùng, đồ chơi 

- Phân loại đồ chơi trong 

lớp và đồ chơi ngoài trời 

- Lô tô hình ảnh đồ chơi trong 

lớp và ngoài trời 

-Bút, vở, thước kẻ 

Nhánh 2 

Đèn lồng 

- Nhận biết được tên các 

bạn, tên đồ dùng, đồ chơi 

của lớp, các hoạt động 

- Phân loại hoạt động trong 

ngày hội đến trường và tết 

trung thu 

- Tranh lô tô hoạt động trong 

ngày hội đến trường, tết trung 

thu 



trong ngày hội đến trường 

và ngày trung thu. 

 

- Phân loại đồ chơi học tập 

và đồ chơi trung thu 

. 

- Lô tô: Bút chỉ, sáp màu, thước 

kẻ... 

- Lô tô: Bánh nướng, bánh dẻo, 

đèn ông sao, mặt nạ, trống 

Nhánh 3 

An toàn 

khi chơi 

đồ chơi 

 

- Nhận biết nơi an toàn và 

không an toàn trong trường 

mầm non 

- Trẻ nói được kết quả sau 

khi chơi xong 

-PB hành vi đúng sai khi sử 

dụng đồ dùng đồ chơi 

+ Phân loại đồ dùng đồ chơi 

an toàn và không an toàn 

trong trường mầm non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góc 

Toán 

Nhánh 1 

 Lớp  của 

bé 

 

Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới sự 

hướng dẫn gợi mở của giáo 

viên 

- Biết tô nối đúng số lượng 

theo yêu cầu 

- Bé vui học đếm 

- Bé thông minh 

Đồ dùng, trang phục, sách vở 

Nhánh 2 

 Đèn lồng 

Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới sự 

hướng dẫn gợi mở của giáo 

viên 

-Trẻ biết đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 2 và 

đếm theo khả năng 

-Đếm các đối tượng trong 

PV 2 

- Nối đúng số lượng đồ chơi 

theo yêu cầu 

- Bé vui học đếm 

- Bé thông minh 

Đèn lồng, đèn ông sao 

   Nhánh 3 

An toàn 

 khi chơi 

Có kĩ năng chơi, cố gắng 

hoàn thành trò chơi dưới sự 

-Đếm các đối tượng trong 

PV 3 
Đồ dùng, trang phục, sách vở 



 đồ chơi 

  

 

hướng dẫn gợi mở của giáo 

viên 

-Trẻ biết đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 3 và 

đếm theo khả năng 

-Nối đúng số lượng đồ chơi 

theo yêu cầu... 

- Bé vui học đếm 

- Bé thông minh 

+ Gắn đủ số lượng 

 

4 

 

Góc Nghệ 

thuật 

 

Nhánh 1 

Lớp  của 

bé 

 

- Trẻ  biết cách sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra được sản phẩm đơn 

gỉan theo ý thích của mình 

. 

- Trẻ biết dùng các kỹ năng 

đã học để tô màu,  xé dán, 

nặn, trang trí tranh  

- Biết cách lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹt đất để tạo thành 

đồ dùng bút chì, tẩy, phấn... 

 

- Trẻ về góc và chọn hoạt 

động mình yêu thích để làm  

- Vẽ quả bóng, tô màu 

trường mầm non, lớp của bé 

 - Nặn theo ý thích các đồ 

dùng đồ chơi: Quả bóng, 

bút chì...... . 

 - Dán chùm bóng bay, dán 

hoa trang trí áo, trang trí 

biển lớp, trang trí tên góc 

chơi,… 

 - In khuôn tạo hình đồ chơi 

lớp bé. 

- Tranh rỗng: 

Tranh mẫu: 

+ Cặp sách, quyển vở, bút chì... 

- Mẫu khuôn in 

Nhánh 2 

Đèn lồng 

Trẻ  biết cách sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra được sản phẩm đơn 

gỉan theo ý thích của mình 

. 

- Trẻ về góc và chọn hoạt 

động mình yêu thích để làm  

- Nặn đồ dùng đồ chơi, nặn 

bánh trung thu 

- Mẫu nặn của cô, khay đựng 

- Quy trình thực hiện các bước 

nặn 

- Tranh rỗng: 



- Trẻ biết dùng các kỹ năng 

đã học để tô màu,  xé dán, 

nặn, trang trí tranh  

-Dạy trẻ làm đèn lồng, trang 

trí đèn ông sao, trang trí mặt 

nạ 

-Làm con lật đật từ quả 

+ Trống, đèn ông sao, lân, mặt 

nạ 

+ Hoạt động trong ngày trung 

thu, đồ dùng đồ chơi trung thu 

Nhánh 3 

 An toàn 

khi chơi 

đồ chơi 

Trẻ  biết cách sử dụng các 

nguyên vật liệu tạo hình để 

tạo ra được sản phẩm đơn 

gỉan theo ý thích của mình 

- Trẻ biết dùng các kỹ năng 

đã học để tô màu,  xé dán, 

nặn, trang trí tranh  

- Trẻ về góc và chọn hoạt 

động mình yêu thích để làm  

- Tô màu , xé dán  trường, 

lớp, đồ dùng học tập 

 

- Hình ảnh, tranh rỗng 

+ Cô giáo, các bạn, đồ chơi trong 

lớp và ngoài sân. 

5 
Góc kỹ 

năng 
 

Nhánh 1 

 Lớp của 

bé 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, 

thao tác phát triển khả 

năng sáng tạo, khéo léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động 

nhóm, rèn sự khéo léo của 

đôi bàn tay. Rèn khả năng 

tập trung quan sát. 

- Bé cài khuy áo, luồn số, 

… 

 

- Sử dụng dây chun để khởi 

động quả bóng sao cho 

bóng qua gôn 

- Bộ luồn số, bảng cài khuy áo,  

- Bàn bắn bóng 

Nhánh 2. 

Đèn lồng 

- Trẻ phối hợp được cử 

động  bàn tay, ngón tay 

phối hợp tay mắt gập đan 

ngón tay vào nhau, quay 

ngón tay, cổ tay, cuộn tay  

Trẻ vào góc chơi, chọn trò 

chơi mà mình thích. 

- Chơi các vận động tinh 

bằng đôi bàn tay: 

Thẻ đeo cho 6 - 7 trẻ 

- Bảng chơi thao tác kĩ năng vận 

động tinh: 

+ Ngôi nhà đa năng 

+ Bàn cờ cua cắp 



trong một số hoạt động như 

cài cúc, tự cởi cúc, đan tết, 

xâu luồn hạt, bện tóc, cua 

cắp vặn xoay nắp chai... 

-Cất dọn đồ chơi ngăn nắp. 

+ Xoay nắp chai, cài mở cúc 

áo, đan tết, luồn dây, xâu 

hạt, bện tóc, cua cắp… 

 

+ Bộ đan tết 

 

Nhánh 3 

An toàn 

khi chơi 

đồ chơi 

- Trẻ phối hợp được cử 

động  bàn tay, ngón tay 

phối hợp tay mắt gập đan 

ngón tay vào nhau, quay 

ngón tay, cổ tay, cuộn tay  

trong một số hoạt động như 

cài cúc, tự cởi cúc, đan tết, 

xâu luồn hạt, bện tóc, cua 

cắp vặn xoay nắp chai... 

- Cất dọn đồ chơi ngăn nắp 

Trẻ vào góc chơi, chọn trò 

chơi mà mình thích. 

- Chơi các vận động tinh 

bằng đôi bàn tay: 

+ Xoay nắp chai, cài mở cúc 

áo, đan tết, luồn dây, xâu 

hạt, bện tóc, cua cắp… 

 

Thẻ đeo cho 6 - 7 trẻ 

- Bảng chơi thao tác kĩ năng vận 

động tinh: 

+ Ngôi nhà đa năng 

+ Bàn cờ cua cắp 

+ Bộ đan tết 
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